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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ TUY HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 4073/2008/Qð-UBND Tuy Hòa, ngày 15 tháng 5 năm 2008 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành Quy ñịnh trình tự, thủ tục, trách nhiệm pháp lý  
trong việc xử lý vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực ñất ñai,  
hoạt ñộng xây dựng, quản lý công trình hạ tầng ñô thị, quản lý  

sử dụng nhà; trình tự, thủ tục ra quyết ñịnh cưỡng chế  
và tổ chức cưỡng chế thu hồi ñất 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ñược Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 134/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 126/2004/Nð-CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Chính 
phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt ñộng xây dựng, quản lý công trình hạ 
tầng ñô thị và quản lý sử dụng nhà; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính 
phủ về hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 182/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính 
phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ñất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính 
phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính 
phủ quy ñịnh thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết ñịnh xử phạt vi 
phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính 
phủ quy ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, 
thực hiện quyền sử dụng ñất; trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà 
nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất; 



04 CÔNG BÁO/Số 32/ Ngày 30-05-2008

Theo ñề nghị của Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố Tuy Hòa, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về trình tự, thủ tục, trách 

nhiệm pháp lý trong việc xử lý vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực ñất ñai, hoạt 
ñộng xây dựng, quản lý công trình hạ tầng ñô thị, quản lý sử dụng nhà; trình tự, thủ 
tục ra quyết ñịnh cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thu hồi ñất.  

ðiều 2. Quyết  ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Các ông: Chánh Văn phòng HðND và UBND thành phố, Phó Trưởng 
phòng Tư pháp, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Quản lý ñô 
thị, Thường trực Hội ñồng bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư, Thủ trưởng các cơ quan 
chuyên môn thuộc thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
ðào Tấn Hoàng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TUY HÒA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
QUY ðỊNH 

Trình tự, thủ tục, trách nhiệm pháp lý trong việc xử lý vi phạm hành chính lĩnh 
vực ñất ñai, hoạt ñộng xây dựng, quản lý công trình hạ tầng ñô thị, quản lý sử 

dụng nhà; trình tự thủ tục ra quyết ñịnh cưỡng chế  
và tổ chức cưỡng chế thu hồi ñất 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4073/2008/Qð-UBND  

ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh: 

a) Quy ñịnh trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính 
trên các lĩnh vực ñất ñai, hoạt ñộng xây dựng, quản lý công trình hạ tầng ñô thị, quản 
lý sử dụng nhà; quy ñịnh trình tự thủ tục ra quyết ñịnh cưỡng chế và tổ chức cưỡng 
chế thu hồi ñất; 

b) Quy ñịnh trách nhiệm pháp lý ñối với cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy 
ñịnh của pháp luật hoặc thực hiện nhiệm vụ theo Quy ñịnh này. 

2. ðối tượng áp dụng: 

Mọi tổ chức, cá nhân có liên quan ñến vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành 
chính, người có ñất bị thu hồi và cưỡng chế thu hồi ñất trong ñịa bàn thành phố Tuy 
Hòa. 

ðiều 2. Nguyên tắc áp dụng Quy ñịnh 

1. Tuyệt ñối tuân thủ quy ñịnh của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; trình 
tự thủ tục cưỡng chế thu hồi ñất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, xử lý vi 
phạm hành chính. 

2. ðối với những nhiệm vụ, công việc cụ thể chưa ñược quy ñịnh trong các 
văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền thì áp dụng Quy ñịnh này 
nhưng không ñược trái với quy ñịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu 
lực cao hơn. 
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ðiều 3. Những cụm từ viết tắt trong Quy ñịnh này ñược hiểu như sau 

1. (Qð.XPHC) ñọc là “quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính”. 

2. (Qð.KPHQ) ñọc là “quyết ñịnh áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi 
phạm hành chính gây ra”. 

3. (Qð.CCHC) ñọc là “quyết ñịnh cưỡng chế hành chính”. 

4. (BB.VPHC) ñọc là “biên bản vi phạm hành chính”. 

5. (UBND) ñọc là “Ủy ban nhân dân”. 

6. (HðBT.HT và TðC) ñọc là “Hội ñồng bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư”. 

 

Chương II 

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  

ðỐI VỚI HỒ SƠ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH,  

HỒ SƠ CƯỠNG CHẾ THU HỒI ðẤT 

 

ðiều 4. Quy ñịnh trách nhiệm pháp lý ñối với cá nhân, tổ chức trong biên 
bản vi phạm hành chính và các loại biên bản khác liên quan ñến hồ sơ xử lý vi 
phạm hành chính, hồ sơ cưỡng chế thu hồi ñất 

1. ðối với biên bản vi phạm hành chính: 

Người ñứng ñầu cơ quan của cán bộ ñược phân công lập BB.VPHC chịu trách 
nhiệm pháp lý về nội dung, hình thức biên bản; về xác ñịnh ñối tượng vi phạm và hành 
vi vi phạm hành chính của ñối tượng vi phạm trên nguyên tắc sau ñây: 

a) Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm pháp lý ñối với BB.VPHC 
do cán bộ phường, xã lập; biên bản do cán bộ phường, xã phối hợp với cán bộ các cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND thành phố lập nhưng thuộc thẩm quyền xử lý của 
Chủ tịch UBND các phường, xã hoặc thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND 
thành phố nhưng Chủ tịch UBND các phường, xã có văn bản ñề nghị; 

b) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố chịu trách nhiệm 
pháp lý BB.VPHC do cán bộ thuộc quyền lập; biên bản do cán bộ thuộc quyền phối 
hợp cán bộ phường, xã lập mà mình là người có văn bản ñề nghị Chủ tịch UBND 
phường, xã hoặc Chủ tịch UBND thành phố xử lý. 

2. Trách nhiệm pháp lý ñối với các loại biên bản khác liên quan ñến hồ sơ xử 
lý vi phạm hành chính, hồ sơ cưỡng chế thu hồi ñất: 

a) Chủ tịch UBND các phường, xã, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
thành phố chịu trách nhiệm pháp lý ñối với biên bản do cán bộ thuộc quyền lập; 
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b) Biên bản do cán bộ nhiều cơ quan phối hợp lập thì trách nhiệm pháp lý 
thuộc người ñứng ñầu cơ quan chủ trì theo quy ñịnh của pháp luật hoặc quy ñịnh tại 
Quy ñịnh này hoặc cơ quan ñược người có thẩm quyền phân công chủ trì. 

ðiều 5. Trách nhiệm pháp lý ñối với quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành 
chính, quyết ñịnh áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính 
gây ra, quyết ñịnh cưỡng chế hành chính, quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất 

1. Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách 
nhiệm pháp lý ñối với quyết ñịnh của mình ký ban hành. 

2. Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND các phường, xã là 
người ñược Chủ tịch cùng cấp ủy quyền chịu trách nhiệm pháp lý quyết ñịnh của 
mình ký ban hành. 

3. Trưởng phòng Tư pháp thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 
thành phố ñối với các quyết ñịnh do Chủ tịch UBND thành phố hoặc người ñược Chủ 
tịch UBND thành phố ủy quyền ký ban hành mà trước ñó ñã giao cho Phòng Tư 
pháp thẩm ñịnh, bao gồm: 

a) Tính pháp lý trong việc áp dụng các quy ñịnh của pháp luật ñể xử lý vi phạm 
hành chính ñối với các hành vi vi phạm; 

b) Tính pháp lý về trình tự thủ tục lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, hồ sơ 
cưỡng chế thu hồi ñất theo quy ñịnh của pháp luật và quy ñịnh tại Quy ñịnh này. 

4. Chánh Văn phòng HðND và UBND thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ 
tịch UBND thành phố ñối với các quyết ñịnh do Chủ tịch UBND thành phố hoặc 
người ñược Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền ký ban hành, bao gồm: 

a) Toàn bộ hình thức, nội dung quyết ñịnh; 

b) Toàn bộ quá trình tiếp nhận, kiểm tra, soạn thảo, trình ký, phát hành quyết 
ñịnh. 

 

Chương III 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH QUYẾT ðỊNH  

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH HOẶC LẬP HỒ SƠ ðỀ NGHỊ  

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHƯỜNG, XÃ 

 

ðiều 6. Lập biên bản vi phạm hành chính 

1. Chủ tịch UBND các phường, xã phải bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra 
tình hình trên ñịa bàn, kịp thời phát hiện các vi phạm hành chính, ñộc lập hoặc chủ 
ñộng phối hợp với cán bộ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố lập 
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BB.VPHC theo ðiều 55 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngay khi phát hiện hành 
vi vi phạm. 

2. Hình thức, nội dung biên bản vi phạm hành chính: 

a) BB.VPHC phải ñược lập tại hiện trường nơi xảy ra vi phạm; 

b) Phải ñúng biểu mẫu quy ñịnh; 

c) Xác ñịnh ñối tượng vi phạm, hành vi vi phạm, hiện trường vi phạm; 

d) Căn cứ ñể xác ñịnh hành vi vi phạm hành chính. 

3. Ký tên trong BB.VPHC: 

a) Các thành viên tham gia lập biên bản và ñối tượng vi phạm phải ký và ghi rõ 
họ tên vào biên bản theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 55 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành 
chính; 

b) Trường hợp người vi phạm vắng mặt hoặc có mặt tại nơi lập biên bản nhưng 
không ký vào biên bản thì người viết biên bản phải ghi rõ lý do, ñồng thời phải có 
người chứng kiến ký vào biên bản; 

c) Trước khi ra Qð.XPHC, Qð.KPHQ, Chủ tịch UBND các phường, xã phải 
ký vào cột “người có thẩm quyền xử phạt” trong BB.VPHC. 

Trường hợp BB.VPHC ñược chuyển cho Chủ tịch UBND thành phố xử lý theo 
thẩm quyền thì trước khi chuyển hồ sơ ñề nghị, Chủ tịch UBND các phường, xã ký 
vào cột “ñại diện chính quyền” trong BB.VPHC. 

4. Giao BB.VPHC cho người vi phạm: 

a) Biên bản lập xong phải ñược giao ngay cho người vi phạm 01 bản (chưa có 
chữ ký Chủ tịch UBND các phường, xã quy ñịnh tại ñiểm c, khoản 3 ðiều này); 

b) Trường hợp người vi phạm vắng mặt không rõ lý do, cố ý vắng mặt, 
BB.VPHC ñược chuyển cho người vi phạm cùng thời ñiểm chuyển giao Qð.XPHC 
hoặc Qð.KPHQ theo trình tự thủ tục quy ñịnh tại ðiều 8 Quy ñịnh này. 

ðiều 7. Ban hành quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính, quyết ñịnh áp 
dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra hoặc lập hồ sơ 
ñề nghị Chủ tịch UBND thành phố xử lý vi phạm hành chính 

1. ðối với vụ việc vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch 
UBND các phường, xã: 

Tối ña 08 ngày làm việc kể từ ngày lập BB.VPHC hoặc kể từ ngày nhận hồ sơ 
ñề nghị xử lý vi phạm hành chính của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND thành phố theo khoản 1 ðiều 13 Quy ñịnh này, Chủ tịch UBND các phường, 
xã phải ban hành Qð.XPHC hoặc Qð.KPHQ (nếu hết thời hiệu xử phạt); trường hợp 
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vụ việc phức tạp, cần xác minh, thu thập chứng cứ, thời gian có thể ñược kéo dài 
nhưng không quá 25 ngày làm việc.  

2. ðối với vụ việc vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch 
UBND thành phố: 

Tối ña 02 ngày làm việc kể từ ngày lập BB.VPHC, Chủ tịch UBND các phường, 
xã phải lập hồ sơ ñề nghị Chủ tịch UBND thành phố xử lý vi phạm hành chính. 

Hồ sơ ñề nghị gồm có: 

- Bản gốc BB.VPHC; 

- Văn bản báo cáo vụ việc vi phạm hành chính, ñề xuất hướng xử lý; 

- Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có). 

ðiều 8. Chuyển giao quyết ñịnh  

1. Tối ña 03 ngày làm việc kể từ ngày ký, quyết ñịnh phải ñược chuyển giao 
cho người vi phạm. Việc chuyển giao quyết ñịnh phải ñược lập thành biên bản, người 
vi phạm phải trực tiếp ký vào biên bản chuyển giao quyết ñịnh. (MS 01) 

2. Trường hợp người vi phạm có mặt nhận hoặc không nhận quyết ñịnh nhưng 
không ký vào biên bản chuyển giao quyết ñịnh thì người lập biên bản phải ghi rõ lý 
do người vi phạm không ký vào biên bản.  

Biên bản phải ñược ñọc lại cho người vi phạm và mọi người cùng nghe, các 
thành viên tham gia lập biên bản và người chứng kiến cùng ký vào biên bản. 

3. Trường hợp người vi phạm vắng mặt không rõ lý do; cố ý vắng mặt  hoặc cư 
trú ở ñịa ñiểm khác nơi xảy ra vi phạm thì việc chuyển giao quyết ñịnh ñược thực 
hiện như sau: 

a) Nếu người vi phạm cư trú trong ñịa bàn thành phố Tuy Hòa nhưng ở ñịa 
ñiểm khác nơi xảy ra vi phạm mà người có trách nhiệm chuyển giao quyết ñịnh xác 
ñịnh ñược ñịa phương người vi phạm cư trú thì chủ ñộng phối hợp với chính quyền 
phường, xã nơi ñó ñể chuyển giao quyết ñịnh theo trình tự thủ tục ñược quy ñịnh tại 
khoản 1 và khoản 2 ðiều này; 

b) Nếu người vi phạm cư trú ngoài ñịa bàn thành phố Tuy Hòa hoặc trong ñịa 
bàn thành phố Tuy Hòa nhưng vắng mặt tại ñịa ñiểm vi phạm không rõ lý do mà 
người có trách nhiệm chuyển giao quyết ñịnh không xác ñịnh ñược nơi cư trú  hoặc 
người vi phạm cố ý vắng mặt thì người có trách nhiệm chuyển giao quyết ñịnh vẫn 
phải lập biên bản chuyển giao quyết ñịnh tại ñịa ñiểm vi phạm.  

Nội dung biên bản phải thể hiện nguyên nhân người vi phạm vắng mặt, ñồng 
thời trong biên bản phải nêu rõ văn bản chuyển giao sẽ ñược niêm yết tại trụ sở 
UBND phường, xã nơi xảy ra vi phạm trong thời gian 10 ngày kể từ ngày lập biên 
bản chuyển giao này. 
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Biên bản phải ñược ñọc lại cho mọi người cùng nghe, các thành viên tham gia 
lập biên bản và người chứng kiến cùng ký vào biên bản. 

4. Niêm yết quyết ñịnh: 

Việc niêm yết quyết ñịnh theo ñiểm b khoản 3 ðiều này phải ñược lập thành 
biên bản, nội dung biên bản phải thể hiện: tên loại, số, ngày, tháng, năm ban hành văn 
bản niêm yết; thời ñiểm bắt ñầu và kết thúc việc niêm yết; lý do niêm yết; người 
chứng kiến việc niêm yết. (MS 02) 

Biên bản niêm yết phải có chữ ký của người lập biên bản; Chủ tịch hoặc Phó 
Chủ tịch UBND các phường, xã; ñại diện Mặt trận hoặc các ñoàn thể; người chứng 
kiến việc niêm yết. 

ðiều 9. Kiểm tra việc thực hiện quyết ñịnh ñối với người vi phạm 

1. Sau khi quyết ñịnh ñược chuyển giao hoặc ñược niêm yết theo ðiều 8 Quy 
ñịnh này, Chủ tịch UBND các phường, xã phải cử cán bộ kiểm tra, ñôn ñốc người vi 
phạm thực hiện quyết ñịnh. 

2. Nếu quá thời hạn tự nguyện chấp hành ñược ghi trong quyết ñịnh mà người 
vi phạm chưa thực hiện thì lập biên bản về việc người vi phạm không thực hiện 
Qð.XPHC; Qð.KPHQ. (MS 03) 

Biên bản này là cơ sở ñể ra Qð.CCHC. 

3. Trường hợp quyết ñịnh ñã ñược chuyển giao hoặc ñược niêm yết theo ðiều 
8 Quy ñịnh này, còn trong thời hạn tự nguyện chấp hành ñược ghi trong quyết ñịnh 
mà người vi phạm vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính ñã bị xử phạt thì 
Chủ tịch UBND các phường, xã phải phân công cán bộ lập biên bản về việc cố ý 
không thực hiện Qð.XPHC (hoặc Qð.KPHQ), tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm 
hành chính, ñồng thời Chủ tịch UBND các phường, xã phải ra Qð.CCHC hoặc ñề 
nghị Chủ tịch UBND thành phố ra Qð.CCHC ngay sau khi phát hiện hành vi tiếp tục 
thực hiện hành vi vi phạm. Qð.CCHC này không phụ thuộc vào thời hạn quy ñịnh tự 
nguyện chấp hành ghi trong Qð.XPHC hoặc Qð.KPHQ. 

ðiều 10. Trình tự thủ tục Chủ tịch UBND các phường, xã ban hành quyết 
ñịnh cưỡng chế hành chính 

1. Tối ña 20 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện chấp hành ghi 
trong Qð.XPHC hoặc Qð.KPHQ (trừ trường hợp quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 9 Quy 
ñịnh này) mà người vi phạm chưa thực hiện quyết ñịnh ñó thì Chủ tịch UBND các 
phường, xã phải ra Qð.CCHC. 

2. Hồ sơ cần ñủ ñể ra Qð.CCHC gồm: 

a) BB.VPHC; 

b) Qð.XPHC hoặc Qð.KPHQ; 

c) Biên bản chuyển giao quyết ñịnh; biên bản niêm yết quyết ñịnh (nếu có); 
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d) Biên bản về việc người vi phạm không thực hiện Qð.XPHC, Qð.KPHQ. 

3. Chuyển giao Qð.CCHC: 

a) Tối ña 03 ngày làm việc kể từ ngày ký, Qð.CCHC phải ñược chuyển giao 
cho ñối tượng vi phạm theo trình tự thủ tục quy ñịnh tại ðiều 8 Quy ñịnh này; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, phải gửi Qð.CCHC cho UBND thành 
phố, Trưởng Công an cùng cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

ðiều 11. Thủ tục Chủ tịch UBND các phường, xã ñề nghị Chủ tịch UBND 
thành phố ra quyết ñịnh cưỡng chế hành chính ñể thực hiện quyết ñịnh xử phạt 
vi phạm hành chính hoặc quyết ñịnh áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do 
vi phạm hành chính gây ra của Chủ tịch UBND các phường, xã ký ban hành 

1. Tối ña 20 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện chấp hành ñược 
ghi trong Qð.XPHC hoặc Qð.KPHQ (trừ trường hợp quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 9 
Quy ñịnh này) mà người vi phạm chưa thực hiện quyết ñịnh ñó thì Chủ tịch UBND 
các phường, xã phải lập hồ sơ ñề nghị Chủ tịch UBND thành phố ra Qð.CCHC nếu thuộc 
các trường hợp quy ñịnh tại ðiều 5 Nghị ñịnh 37/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 3 năm 
2005 của Chính phủ quy ñịnh thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết 
ñịnh xử phạt vi phạm hành chính. 

2. Hồ sơ ñề nghị theo khoản 1 ðiều này gồm có: 

- Bản sao có chứng thực BB.VPHC; 

- Bản gốc Qð.XPHC hoặc Qð.KPHQ; 

- Bản sao có chứng thực biên bản chuyển giao quyết ñịnh; biên bản niêm yết 
quyết ñịnh (nếu có); 

- Bản gốc biên bản về việc người vi phạm không thực hiện Qð.XPHC, 
Qð.KPHQ; 

- Tờ trình có nội dung nêu rõ vụ việc vi phạm hành chính, lý do ñề nghị Chủ 
tịch UBND thành phố ra Qð.CCHC; 

- Bản sao giấy tờ có liên quan khác (nếu có). 

 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
THUỘC UBND THÀNH PHỐ TRONG VIỆC LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM 

HÀNH CHÍNH, LẬP HỒ SƠ ðỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND CÁC PHƯỜNG, 
XÃ HOẶC CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ XỬ LÝ 

 

ðiều 12. Lập biên bản vi phạm hành chính 
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Bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra tình hình vi phạm hành chính thuộc các 
lĩnh vực mình phụ trách trên ñịa bàn, kịp thời phát hiện các vi phạm hành chính, ñộc 
lập hoặc chủ ñộng phối hợp với cán bộ UBND các phường, xã lập BB.VPHC theo 
quy ñịnh tại khoản 2; ñiểm a, b khoản 3; khoản 4 ðiều 6 Quy ñịnh này ngay khi phát 
hiện hành vi vi phạm. 

ðiều 13. Lập hồ sơ ñề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã hoặc Chủ tịch 
UBND thành phố xử lý 

Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày lập BB.VPHC, Thủ trưởng các cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND thành phố căn cứ thẩm quyền xử lý vi phạm hành 
chính theo quy ñịnh của pháp luật phải lập hồ sơ ñề nghị Chủ tịch UBND các 
phường, xã hoặc Chủ tịch UBND thành phố xử lý vi phạm hành chính theo quy ñịnh 
sau ñây: 

1. Trường hợp ñề nghị Chủ tịch UBND các  phường, xã xử lý: 

a) Chỉ ñạo cán bộ thuộc quyền chuyển bản gốc BB.VPHC (có chữ ký của Thủ 
trưởng cơ quan chuyên môn trong biên bản) cho Chủ tịch UBND các phường, xã xử 
lý vi phạm hành chính ñối với hành vi vi phạm hành chính ñơn giản thuộc thẩm 
quyền xử lý của Chủ tịch UBND các phường, xã; 

b) ðối với các vi phạm hành chính mà cán bộ các phường, xã khó nhận biết 
ñược (liên quan ñến chuyên ngành kỹ thuật) và hành vi ñó thuộc thẩm quyền xử lý 
của Chủ tịch UBND các phường, xã thì Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND thành phố phải lập hồ sơ ñề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã xử lý vi 
phạm hành chính.  

Hồ sơ gồm có: 

- Bản gốc BB.VPHC (có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trong 
biên bản); 

- Công văn ñề nghị xử lý vi phạm hành chính; 

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có). 

2. Trường hợp ñề nghị Chủ tịch UBND thành phố xử lý: 

Hồ sơ gồm có: 

- Bản gốc BB.VPHC (có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trong 
biên bản); 

- Văn bản báo cáo vụ việc vi phạm hành chính, ñề xuất hướng xử lý; 

- Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có). 

 

Chương V 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH QUYẾT ðỊNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH 
CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 
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ðiều 14. Trình tự thủ tục ban hành quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành 
chính, quyết ñịnh áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính 
gây ra của Chủ tịch UBND thành phố 

1. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng HðND và UBND thành phố: 

a) Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ ñề nghị xử lý vi 
phạm hành chính của Chủ tịch UBND các phường, xã theo khoản 2 ðiều 7 Quy ñịnh 
này; của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố theo khoản 2 
ðiều 13 Quy ñịnh này phải kiểm tra hồ sơ, dự thảo, trình ký, phát hành quyết ñịnh ñối 
với vụ việc vi phạm hành chính ñơn giản; 

Trường hợp vi phạm hành chính phức tạp, cần thẩm tra, xác minh thời gian 
trên có thể ñược kéo dài nhưng không quá 20 ngày làm việc; 

b) ðối với vụ việc vi phạm hành chính mà Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến 
yêu cầu Phòng Tư pháp thẩm ñịnh thì không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ ñề nghị xử lý vi phạm hành chính theo ñiểm a khoản này, Văn phòng 
HðND và UBND thành phố chuyển hồ sơ xử lý vi phạm hành chính cho Phòng Tư 
pháp thẩm ñịnh. 

Hồ sơ chuyển Phòng Tư pháp thẩm ñịnh gồm có: 

- Bản phôtô toàn bộ hồ sơ do Chủ tịch UBND các phường, xã hoặc Thủ trưởng 
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố chuyển ñến; 

- Dự thảo quyết ñịnh; 

- Công văn yêu cầu thẩm ñịnh; 

c) Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận báo cáo thẩm ñịnh của 
Phòng Tư pháp, phải chỉnh lý dự thảo quyết ñịnh (nếu có), trình ký, phát hành 
quyết ñịnh. 

2. Trách nhiệm Trưởng phòng Tư pháp thành phố: 

a) Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thẩm ñịnh 
theo ñiểm b, khoản 1 ðiều này có báo cáo thẩm ñịnh bằng văn bản gửi Chủ tịch 
UBND thành phố (qua Văn phòng HðND và UBND thành phố); 

b) Trường hợp vụ việc vi phạm hành chính phức tạp, cần thẩm tra, xác minh 
thời gian trên có thể ñược kéo dài nhưng không quá 15 ngày làm việc. 

ðiều 15. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã trong việc chuyển giao quyết 
ñịnh xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND thành phố cho ñối tượng vi 
phạm 
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1. Sau 01 ngày kể từ ngày ký ban hành quyết ñịnh, Văn phòng HðND và 
UBND thành phố chuyển bản gốc quyết ñịnh xử lý vi phạm hành chính cho người 
ñược Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ chuyển giao quyết ñịnh cho người vi 
phạm. 

2. Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược quyết ñịnh do Văn phòng 
HðND và UBND thành phố chuyển ñến theo khoản 1 ðiều này, người ñược Chủ tịch 
UBND thành phố giao nhiệm vụ chuyển giao quyết ñịnh cho người vi phạm phải 
hoàn thành việc chuyển giao quyết ñịnh theo trình tự thủ tục quy ñinh tại ðiều 8 Quy 
ñịnh này và gửi ngay bản gốc biên bản chuyển giao quyết ñịnh; biên bản niêm yết 
quyết ñịnh (nếu có) cho Chủ tịch UBND thành phố (qua Văn phòng HðND và 
UBND thành phố). 

ðiều 16. Trách nhiệm kiểm tra, ñôn ñốc người vi phạm thực hiện quyết 
ñịnh xử phạt vi phạm hành chính, quyết ñịnh áp dụng biện pháp khắc phục hậu 
quả do vi phạm hành chính gây ra của Chủ tịch UBND thành phố; lập hồ sơ ñề 
nghị Chủ tịch UBND thành phố ra quyết ñịnh cưỡng chế hành chính 

1. Sau khi quyết ñịnh ñược chuyển giao (hoặc niêm yết) cho người vi phạm, 
người ñược Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ chuyển giao quyết ñịnh, Chủ 
tịch UBND các phường, xã nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính phải cử cán bộ 
kiểm tra, ñôn ñốc người vi phạm thực hiện quyết ñịnh. 

2. Nếu quá thời hạn tự nguyện chấp hành ñược ghi trong quyết ñịnh mà người 
vi phạm chưa thực hiện thì người ñược Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ 
chuyển giao quyết ñịnh phải lập biên bản về việc người vi phạm không thực hiện 
Qð.XPHC, Qð.KPHQ. 

3. Trong thời hạn tối ña 15 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện 
chấp hành ñược ghi trong quyết ñịnh mà người vi phạm không thực hiện thì người 
ñược Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ chuyển giao quyết ñịnh phải lập hồ sơ 
ñề nghị Chủ tịch UBND thành phố ra Qð.CCHC. 

Hồ sơ ñề nghị Chủ tịch UBND thành phố ra Qð.CCHC gồm: 

- Báo cáo việc ñối tượng bị xử lý hành chính không tự nguyện thi hành. 

- Bản gốc biên bản về việc người vi phạm không thực hiện Qð.XPHC, 
Qð.KPHQ. 

ðiều 17. Trình tự thủ tục Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết ñịnh 
cưỡng chế hành chính ñể thực hiện quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính, 
quyết ñịnh áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây 
ra của Chủ tịch UBND thành phố; quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính, 
quyết ñịnh áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây 
ra của Chủ tịch UBND các phường, xã 

1. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng HðND và UBND thành phố: 
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a) Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ theo khoản 2 
ðiều 11 hoặc khoản 3 ðiều 16 Quy ñịnh này phải kiểm tra hồ sơ, dự thảo, trình ký, 
phát hành Qð.CCHC; 

Trường hợp cần xem xét, xác minh thời gian trên có thể ñược kéo dài, nhưng 
không quá 20 ngày làm việc; 

b) ðối với vụ việc phức tạp, sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND thành 
phố, không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến, 
chuyển hồ sơ ñề nghị cưỡng chế hành chính cho Phòng Tư pháp thẩm ñịnh; 

Hồ sơ chuyển Phòng Tư pháp thẩm ñịnh gồm có: 

- Bản sao toàn bộ hồ sơ do người ñề nghị Chủ tịch UBND thành phố ra 
Qð.CCHC chuyển ñến theo khoản 2 ðiều 11 hoặc khoản 3 ðiều 16 Quy ñịnh này; 

(Nếu hồ sơ yêu cầu Phòng Tư pháp thẩm ñịnh là loại hồ sơ theo khoản 3 ðiều 
16 Quy ñịnh này thì phải có bản sao toàn bộ hồ sơ xử lý vi phạm hành chính); 

- Bản dự thảo Qð.CCHC; 

- Công văn yêu cầu Phòng Tư pháp thẩm ñịnh; 

c) Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận báo cáo thẩm ñịnh của 
Phòng Tư pháp theo khoản 2 ðiều này phải chỉnh lý dự thảo quyết ñịnh (nếu có), 
trình ký và phát hành Qð.CCHC; 

d) Sau 01 ngày kể từ ngày ký, gửi quyết ñịnh cho người ñược Chủ tịch UBND 
thành phố giao nhiệm vụ chuyển giao quyết ñịnh cho người vi phạm. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký, phải gửi Qð.CCHC cho UBND 
tỉnh, người ñược Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc 
cưỡng chế, Trưởng Công an thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã nơi tổ chức 
cưỡng chế và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Trách nhiệm Trưởng phòng Tư pháp thành phố: 

a) Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thẩm ñịnh 
theo ñiểm b khoản 1 ðiều này có báo cáo thẩm ñịnh bằng văn bản gửi Chủ tịch 
UBND thành phố; 

b) Trường hợp vụ việc phức tạp, thời gian thẩm ñịnh có thể ñược kéo dài 
nhưng không quá 15 ngày làm việc. 

3. Trách nhiệm của người ñược Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ 
chuyển giao Qð.CCHC: 

Tối ña 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược yêu cầu chuyển giao Qð.CCHC 
của Chủ tịch UBND thành phố, người ñược yêu cầu phải hoàn thành việc chuyển 
giao quyết ñịnh theo trình tự thủ tục quy ñịnh tại ðiều 8 Quy ñịnh này và gửi ngay 
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biên bản chuyển giao quyết ñịnh, biên bản niêm yết quyết ñịnh (nếu có) cho Chủ tịch 
UBND thành phố (qua Văn phòng HðND và UBND thành phố). 

 

Chương VI 

TRÌNH TỰ THỦ TỤC UBND CÁC PHƯỜNG, XÃ LẬP PHƯƠNG ÁN, ðỀ 
NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN, ðỀ NGHỊ HỖ TRỢ  

LỰC LƯỢNG TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH  

THEO QUYẾT ðỊNH CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH  

CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC PHƯỜNG, XÃ 

ðiều 18. Trình tự thủ tục UBND các phường, xã tổ chức cưỡng chế hành 
chính theo quyết ñịnh cưỡng chế hành chính của Chủ tịch UBND các phường, 
xã 

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày chuyển giao hoặc niêm yết 
Qð.CCHC cho người bị cưỡng chế theo khoản 3 ðiều 10 Quy ñịnh này, UBND các 
phường, xã phải hoàn thành việc lập phương án cưỡng chế bằng văn bản. 

2. ðối với các vụ việc cưỡng chế phức tạp, cần sự hỗ trợ về lực lượng, phương 
tiện của nhiều ngành thuộc thành phố thì trong thời hạn theo khoản 1 ðiều này, Chủ 
tịch UBND các phường, xã phải lập tờ trình ñề nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ 
ñạo lực lượng hỗ trợ.  

Hồ sơ ñề nghị gồm: 

- Tờ trình ñề nghị hỗ trợ việc cưỡng chế hành chính. Nội dung tờ trình gồm: lý 
do yêu cầu hỗ trợ; số lượng người của từng cơ quan tham gia cưỡng chế; số lượng, 
loại phương tiện hỗ trợ; 

- Phương án cưỡng chế hành chính. 

3. Trong thời hạn từ 05 ngày ñến 30 ngày làm việc kể từ ngày chuyển giao 
hoặc niêm yết quyết ñịnh cho người bị cưỡng chế theo khoản 3 ðiều 10 Quy ñịnh này 
hoặc kể từ ngày Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ ñạo hỗ trợ cưỡng chế hành 
chính theo khoản 2 ðiều 20 Quy ñịnh này, UBND các phường, xã phải tổ chức cưỡng 
chế hành chính. 

4. Thông báo cưỡng chế: 

Ít nhất 03 ngày trước ngày tổ chức cưỡng chế, cơ quan, ñơn vị tổ chức cưỡng 
chế phải có thông báo bằng văn bản gửi cho người bị cưỡng chế. Nội dung thông báo 
thể hiện rõ thời gian, ñịa ñiểm cưỡng chế, nội dung cưỡng chế, yêu cầu người bị 
cưỡng chế phải có mặt tại ñịa ñiểm cưỡng chế ñể chấp hành việc cưỡng chế, các yêu 
cầu khác (nếu có). 
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ðiều 19. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị ñược Chủ tịch UBND thành 
phố giao nhiệm vụ thực hiện việc cưỡng chế hành chính ñể thực hiện quyết ñịnh 
cưỡng chế hành chính của Chủ tịch UBND thành phố 

1. Lập phương án cưỡng chế, ñề nghị phê duyệt phương án cưỡng chế: 

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược văn bản phân công 
chủ trì việc tổ chức thi hành Qð.CCHC của Chủ tịch UBND thành phố, cơ quan, ñơn 
vị ñược phân công phải hoàn thành việc lập phương án cưỡng chế bằng văn bản, ñề nghị 
Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt; 

b) Hồ sơ ñề nghị phê duyệt phương án cưỡng chế theo ñiểm a khoản này gồm: 

- Tờ trình ñề nghị phê duyệt phương án cưỡng chế; 

- Phương án cưỡng chế (03 bộ). 

2. Tổ chức cưỡng chế: 

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược phương án cưỡng 
chế ñã ñược phê duyệt, cơ quan, ñơn vị ñược phân công chủ trì cưỡng chế phải tổ 
chức thực hiện việc cưỡng chế theo phương án; 

b) ðối với các vụ việc phức tạp, thời gian trên có thể ñược kéo dài nhưng 
không quá 30 ngày làm việc; 

c) Trong trường hợp cần kéo dài thêm thời gian theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 
này, ñơn vị ñược phân công chủ trì thực hiện cưỡng chế hành chính phải có văn bản 
xin gia hạn, ñược Chủ tịch UBND thành phố chấp thuận. 

3. Thông báo cưỡng chế: 

Việc tổ chức cưõng chế theo khoản 2 ðiều này phải có thông báo bằng văn bản. 

Thông báo cưỡng chế áp dụng theo khoản 4 ðiều 18 Quy ñịnh này. 

ðiều 20. Quy ñịnh trình tự thủ tục Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt 
phương án cưỡng chế hoặc có ý kiến chỉ ñạo lực lượng hỗ trợ cưỡng chế 

1. Phê duyệt phương án cưỡng chế ñể thực hiện Qð.CCHC của Chủ tịch 
UBND thành phố: 

a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ ñề nghị theo khoản 
1 ðiều 19 Quy ñịnh này, Văn phòng HðND và UBND thành phố kiểm tra, trình Chủ 
tịch UBND thành phố phê duyệt trực tiếp vào phương án cưỡng chế hành chính; 

b) Sau 01 ngày kể từ ngày phê duyệt, Văn phòng HðND và UBND thành phố 
chuyển phương án cưỡng chế hành chính ñã ñược phê duyệt (02 bộ) cho cơ quan, ñơn 
vị ñược giao chủ trì cưỡng chế hành chính. 

2. Có ý kiến chỉ ñạo hỗ trợ cưỡng chế hành chính ñể các phường, xã thực hiện 
việc cưỡng chế: 
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a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ ñề nghị hỗ trợ 
cưỡng chế hành chính của Chủ tịch UBND các phường, xã theo khoản 2 ðiều 18 Quy 
ñịnh này, Văn phòng HðND và UBND thành phố kiểm tra, trình Chủ tịch UBND 
thành phố có ý kiến chỉ ñạo; 

b) Sau 01 ngày kể từ ngày Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ ñạo, Văn 
phòng HðND và UBND thành phố chuyển văn bản chỉ ñạo của Chủ tịch UBND 
thành phố cho Chủ tịch UBND các phường, xã (là người ñề nghị hỗ trợ) ñể thực hiện. 

 

Chương VII 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RA QUYẾT ðỊNH CƯỠNG CHẾ  

VÀ TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ THU HỒI ðẤT  

THEO QUY ðỊNH TẠI KHOẢN 3 ðIỀU 39 LUẬT ðẤT ðAI 

ðiều 21. Thẩm quyền ra quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất 

1. UBND thành phố có thẩm quyền ra quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất ñể thực 
hiện quyết ñịnh thu hối ñất do UBND thành phố ký ban hành. 

2. Trường hợp UBND thành phố ra quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất ñể thực 
hiện quyết ñịnh thu hồi ñất do UBND tỉnh ký ban hành thì phải ñược UBND tỉnh ủy 
quyền bằng văn bản. 

ðiều 22. Quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất 

Việc ra quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất phải thực hiện ñúng trình tự thủ tục 
theo ðiều 60 Nghị ñịnh 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 
và trình tự thủ tục quy ñịnh tại bản Quy ñịnh này. 

ðiều 23. Lập hồ sơ ñề nghị UBND thành phố ra quyết ñịnh cưỡng chế thu 
hồi ñất 

1. Sau 35 ngày kể từ ngày thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị 
thu hồi ñất hoặc kể từ ngày chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi ñất 
nhưng người có ñất bị thu hồi cố tình không nhận tiền, không bàn giao ñất cho 
HðBT.HT và TðC thì Phòng Tài nguyên và Môi trường - cơ quan thường trực 
HðBT.HT và TðC lập hồ sơ ñề nghị UBND thành phố ra quyết ñịnh cưỡng chế thu 
hồi ñất. 

2. Hồ sơ ñề nghị theo khoản 1 ðiều này gồm có: 

a) Bản sao văn bản về chủ trương thu hồi ñất hoặc văn bản chấp thuận ñịa ñiểm 
ñầu tư của UBND tỉnh hoặc UBND thành phố; 

b) Bản sao biên bản niêm yết công khai các văn bản nêu tại ñiểm a khoản này 
của UBND các phường, xã; (MS 04) 
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c) Bản sao quyết ñịnh xét duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái 
ñịnh cư; 

d) Bản sao biên bản cuộc họp thông báo về việc thu hồi ñất cho người ñang sử 
dụng ñất theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 52 Nghị ñịnh 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 
5 năm 2007 của Chính phủ do thường trực HðBT.HT và TðC chủ trì; 

ñ) Bản sao quyết ñịnh thu hồi ñất; 

e) Bản sao biên bản chuyển giao (MS 05) và biên bản niêm yết quyết ñịnh thu 
hồi ñất (MS 06) theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 53 Nghị ñịnh 84/2007/Nð-CP ngày 
25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ; 

g) Bản sao bản kê khai ñất ñai, tài sản bị ảnh hưởng do việc thu hồi ñất; 

h) Bản sao biên bản kiểm tra ñất ñai, tài sản bị thiệt hại do việc thu hồi ñất; 

i) Bản sao phương án cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư (chưa phê 
duyệt) và biên bản niêm yết phương án; (MS 07) 

k) Bản sao quyết ñịnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 
(kèm theo phương án) và biên bản niêm yết phương án, quyết ñịnh ñó; (MS 08) 

Bản sao biên bản chuyển giao quyết ñịnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 
trợ và tái ñịnh cư cho người có ñất thu hồi; (MS 09) 

l) Bản sao văn bản thông báo cho người có ñất bị thu hồi về thời gian, ñịa ñiểm 
chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; danh sách nhận tiền có chữ ký của người nhận (nếu 
có); 

m) Trường hợp người bị thu hồi ñất ñược bố trí tái ñịnh cư, ñược nhà nước 
giao ñất ổn ñịnh chỗ ở thì phải có bản sao biên bản bàn giao nhà hoặc ñất ở và giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng ñất ở (MS 10) hoặc biên bản thỏa 
thuận giữa HðBT.HT và TðC với người có ñất bị thu hồi về việc giao nhận nhà ở, 
ñất ở sau khi giải phóng mặt bằng; (MS 11) 

n) Bản sao biên bản của UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, xã về 
vận ñộng thuyết phục người có ñất bị thu hồi chấp hành việc bàn giao ñất ñã bị thu 
hồi cho nhà nước nhưng người có ñất bị thu hồi không chấp hành việc bàn giao ñất; 

o) Bản gốc biên bản kiểm tra việc chấp hành quyết ñịnh thu hồi ñất; (MS 12) 

p) Tờ trình ñề nghị UBND thành phố ra quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất. 

ðiều 24. Trình tự, thủ tục UBND thành phố ra quyết ñịnh cưỡng chế thu 
hồi ñất 

1. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng HðND và UBND thành phố: 

a) Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ theo khoản 2 
ðiều 23 Quy ñịnh này phải kiểm tra hồ sơ, dự thảo, trình ký, phát hành quyết ñịnh 
cưỡng chế thu hồi ñất; 
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Trường hợp cần xem xét, xác minh thời gian trên có thể ñược kéo dài nhưng 
không quá 20 ngày làm việc; 

b) ðối với vụ việc phức tạp, sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố, 
không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến, chuyển 
hồ sơ ñề nghị ra quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất ñể Phòng Tư pháp thẩm ñịnh; 

Hồ sơ chuyển Phòng Tư pháp thẩm ñịnh gồm có: 

- Bản sao hồ sơ theo khoản 2 ðiều 23 Quy ñịnh này; 

- Dự thảo quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất; 

- Công văn yêu cầu thẩm ñịnh; 

c) Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận báo cáo thẩm ñịnh của 
Phòng Tư pháp theo khoản 2 ðiều này phải chỉnh lý dự thảo quyết ñịnh (nếu có) trình 
ký và phát  hành quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất; 

d) Sau 01 ngày kể từ ngày ký, gởi quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất cho Chủ 
tịch UBND phường, xã nơi cưỡng chế thu hồi ñất ñể Chủ tịch UBND phường, xã 
chuyển giao quyết ñịnh cho người bị cưỡng chế. 

2. Trách nhiệm của Phòng Tư pháp thành phố: 

Việc thẩm ñịnh hồ sơ cưỡng chế thu hồi ñất của Phòng Tư pháp áp dụng theo 
khoản 2 ðiều 17 Quy ñịnh này. 

3. Chuyển giao quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất: 

Việc chuyển giao quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất áp dụng theo khoản 3 ðiều 
17 Quy ñịnh này. 

ðiều 25. Lập phương án cưỡng chế, phê duyệt phương án cưỡng chế, tổ 
chức cưỡng chế thu hồi ñất 

1. Cơ quan, ñơn vị ñược UBND thành phố giao nhiệm vụ thực hiện việc tổ 
chức cưỡng chế thu hồi ñất có trách nhiệm lập phương án cưỡng chế, ñề nghị phê 
duyệt phương án cưỡng chế, tổ chức việc cưỡng chế. 

2. Lập phương án cưỡng chế, ñề nghị phê duyệt phương án cưỡng chế: 

Việc lập và ñề nghị phê duyệt phương án cưỡng chế thu hồi ñất áp dụng theo 
quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 19 Quy ñịnh này. 

3. Phê duyệt phương án cưỡng chế: 

Việc phê duyệt phương án cưỡng chế thu hồi ñất áp dụng theo quy ñịnh tại 
khoản 1 ðiều 20 Quy ñịnh này. 

4. Tổ chức cưỡng chế: 

a) Trong thời hạn từ 15 ngày ñến 30 ngày kể từ ngày trực tiếp giao quyết ñịnh 
cưỡng chế hoặc ngày niêm yết công khai quyết ñịnh cưỡng chế theo khoản 3 ðiều 24 
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Quy ñịnh này và ñã có phương án cưỡng chế ñã ñược phê duyệt thì cơ quan, ñơn vị 
ñược UBND thành phố giao nhiệm vụ tổ chức cưỡng chế thực hiện việc cưỡng chế 
theo phương án; 

b) Trường hợp cần kéo dài thêm thời gian theo quy ñịnh tại ñiểm a khoản này, 
ñơn vị chủ trì việc cưỡng chế phải có văn bản xin gia hạn, ñược UBND thành phố 
chấp thuận. 

5. Thông báo cưỡng chế thu hồi ñất: 

Việc tổ chức cưỡng chế thu hồi ñất theo khoản 4 ðiều này phải có thông báo 
bằng văn bản. 

Thông báo cưỡng chế thu hồi ñất áp dụng theo khoản 4 ðiều 18 Quy ñịnh này. 

 

Chương VIII 

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

ðiều 26. Khen thưởng 

Cá nhân, ñơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý ñất ñai, hoạt 
ñộng xây dựng, quản lý công trình hạ tầng ñô thị, quản lý sử dụng nhà; thực hiện ñầy 
ñủ, kịp thời trong lập hồ sơ ñề nghị cưỡng chế thu hồi ñất, tổ chức tốt việc cưỡng chế 
thu hồi ñất theo quy ñịnh của pháp luật, sẽ ñược Chủ tịch UBND thành phố quyết 
ñịnh khen thưởng ñột xuất hoặc ñược xét khen thưởng hàng năm theo Luật Thi ñua, 
khen thưởng. 

ðiều 27. Xử lý vi phạm 

1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, cá nhân vi phạm Quy ñịnh này 
và các quy ñịnh của pháp luật có liên quan tùy mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự, bị bồi thường thiệt hại theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Ngoài việc bị xử lý vi phạm theo khoản 1 ðiều này Chủ tịch UBND các 
phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố còn bị Chủ 
tịch UBND thành phố xử lý vi phạm theo ðiều 28, ðiều 29 và ðiều 30 Quy ñịnh này. 

ðiều 28. Xử lý vi phạm ñối với Chủ tịch UBND các phường, xã vi phạm 
quy ñịnh về xử lý vi phạm hành chính, lập hồ sơ cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế 
thu hồi ñất theo quy ñịnh của pháp luật và Quy ñịnh này ñối với các lĩnh vực ñất 
ñai, trật tự xây dựng 

1. Kiểm ñiểm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu có vi phạm sau ñây: 

a) Chậm phát hiện hành vi vi phạm hành chính của công dân mà vi phạm ñó có 
ảnh hưởng xấu cho cộng ñồng, xã hội, khó khắc phục hậu quả hoặc việc chậm phát 
hiện hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tổn thất tài sản của nhà nước, của nhân dân khi 
bị nhà nước cưỡng chế; 
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b) Chậm trễ trong việc xử lý vi phạm hành chính theo sự chỉ ñạo của Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch UBND thành phố; ñề nghị của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 
thuộc thành phố mà nguyên nhân chậm trễ là do chủ quan, thiếu trách nhiệm; 

c) Chậm trễ trong việc xử lý vi phạm hành chính dẫn ñến hết thời hiệu, thời 
hạn xử phạt vi phạm hành chính; hoặc do việc chậm trễ xử lý nên mức ñộ vi phạm 
hành chính phát triển với quy mô lớn hơn dẫn ñến vượt quá thẩm quyền xử lý của 
Chủ tịch UBND các phường, xã; 

d) Lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, hồ sơ thu hồi ñất không ñầy ñủ, không 
chính xác, không ñúng thời gian quy ñịnh làm trở ngại, khó khắc phục trong việc xử 
lý vi phạm hành chính, cưỡng chế thu hồi ñất; 

ñ) Thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp với HðBT.HT và TðC lập hồ sơ 
cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thu hồi ñất. 

2. Kiểm ñiểm trước tập thể UBND các phường, xã nếu có vi phạm sau ñây: 

a) Tái phạm quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này lần thứ 02 trong một năm; 

b) Vi phạm lần thứ nhất theo khoản 1 ðiều này nhưng gây hậu quả nghiêm 
trọng. 

3. Bị Chủ tịch UBND thành phố ñình chỉ công tác có thời hạn ñể tổ chức kiểm 
ñiểm làm rõ trách nhiệm: 

a) Tái phạm quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này lần thứ 03 trở lên trong một nhiệm 
kỳ; 

b) Vi phạm quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này nhưng Chủ tịch UBND thành phố 
xét thấy cần ñình chỉ công tác ñể tổ chức kiểm ñiểm làm rõ trách nhiệm. 

ðiều 29. Xử lý vi phạm Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
thành phố trong việc lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực ñất 
ñai, trật tự xây dựng 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy ñịnh của pháp luật hoặc ñược quy ñịnh 
trong bản Quy ñịnh này, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn bị Chủ tịch UBND 
thành phố xử lý vi phạm bằng các hình thức: 

1. Kiểm ñiểm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu có vi phạm sau ñây: 

a) Buông lỏng quản lý, không cử cán bộ phụ trách ñịa bàn, không kịp thời phát 
hiện lập biên bản vi phạm hành chính ñối với hành vi vi phạm hành chính của công 
dân, ñồng thời thiếu kiểm tra, ñôn ñốc Chủ tịch UBND các phường, xã xử lý vi phạm 
hành chính dẫn ñến nhiều vi phạm hành chính trên ñịa bàn không ñược xử lý; 

b) Chậm trễ trong việc lập hồ sơ ñề nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm 
hành chính dẫn ñến quá thời hạn, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, làm trở ngại 
khó khắc phục trong việc xử lý vi phạm hành chính; 
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c) Vi phạm 02 lần trong một năm ñối với việc sai sót trong lập, kiểm tra, thẩm 
ñịnh, dự thảo trình ký, phát hành văn bản ñối với hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, 
không bảo ñảm thời gian theo quy ñịnh mà vi phạm ñó dẫn ñến trở ngại khó khắc 
phục trong việc xử lý vi phạm hành chính; 

d) Chậm trễ trong việc thực hiện cưỡng chế hành chính theo quy ñịnh của pháp 
luật hoặc quy ñịnh tại bản Quy ñịnh này hoặc theo sự chỉ ñạo của Chủ tịch UBND 
thành phố mà nguyên nhân chậm trễ là do chủ quan, thiếu trách nhiệm. 

2. Bị Chủ tịch UBND thành phố ñình chỉ công tác có thời hạn, kiểm ñiểm, làm rõ 
trách nhiệm: 

a) Tái phạm theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này; 

b) Vi phạm quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này nhưng gây hậu quả nghiêm trọng 
khó khắc phục. 

ðiều 30. Xử lý vi phạm ñối với Phó Chủ tịch Thường trực Hội ñồng bồi 
thường hỗ trợ và tái ñịnh cư và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND thành phố có liên quan ñối với hồ sơ cưỡng chế thu hồi ñất 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy ñịnh của pháp luật; ñược phân công 
nhiệm vụ hoặc ñược quy ñịnh trong bản Quy ñịnh này, Phó Chủ tịch Thường trực 
HðBT.HT và TðC, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có 
liên quan bị Chủ tịch UBND thành phố xử lý vi phạm bằng các hình thức sau ñây: 

1. Kiểm ñiểm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu có hành vi vi phạm sau 
ñây: 

a) Vi phạm 02 trường hợp trong một năm ñối với hành vi không thực hiện 
ñúng trình tự, thủ tục thu hồi ñất, không tập hợp ñầy ñủ hồ sơ thu hồi ñất, chậm trễ 
trong lập hồ sơ ñề nghị ra quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất, lập hồ sơ không ñầy ñủ, 
không ñúng quy ñịnh dẫn ñến gây trở ngại trong việc ra quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi 
ñất mà hành vi này là nguyên nhân làm chậm tiến ñộ thực hiện phương án bồi thường 
hỗ trợ và tái ñịnh cư; 

b) Vi phạm 02 lần trong một năm ñối với hành vi thực hiện chậm trễ, có sai sót 
mà việc chậm trễ, sai sót ñó là nguyên nhân làm chậm tiến ñộ thực hiện phương án 
bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư bao gồm: kiểm tra, thẩm ñịnh, dự thảo trình ký, phát 
hành quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất; 

c) Chậm trễ trong việc thực hiện tổ chức cưỡng chế thu hồi ñất theo sự chỉ ñạo 
của UBND thành phố mà việc chậm trễ ñó do nguyên nhân chủ quan, thiếu trách 
nhiệm. 

2. Bị Chủ tịch UBND thành phố ñình chỉ công tác có thời hạn, kiểm ñiểm làm 
rõ trách nhiệm: 

a) Tái phạm theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này; 
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b) Vi phạm quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, 
khó khắc phục. 

 

Chương IX 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 31. Hiệu lực thi hành 

Quy ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký. Ban hành kèm theo 
Quy ñịnh này Phụ lục 12 mẫu biên bản ñể sử dụng trong quá trình xử lý vi phạm 
hành chính và ra quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất. 

ðiều 32. Trách nhiệm thi hành 

Phòng Tư pháp thành phố chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn thực hiện Quy 
ñịnh này. 

Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

ðào Tấn Hoàng 
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MS 01 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

.............................. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
BIÊN BẢN 

Chuyển giao quyết ñịnh 
(Mẫu dùng chung) 

 
 
 Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; 
 Hôm nay, hồi .... giờ .... ngày .... tháng .... năm ........ tại ............................................. 
 Chúng tôi gồm: 
 1. ........................................................ Chức vụ: .......................................................... 
 2. ........................................................ Chức vụ: .......................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 Với sự chứng kiến của: 
 1. ...................................................... Nghề nghiệp: ..................................................... 

ðịa chỉ thường trú: ........................................................................................................ 
Giấy chứng minh nhân dân số: ..................................................................................... 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ................................................................ 

 2. ...................................................... Nghề nghiệp: ...................................................... 
ðịa chỉ thường trú: ........................................................................................................ 
Giấy chứng minh nhân dân số: ..................................................................................... 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ................................................................ 
Tiến hành lập biên bản chuyển giao Quyết ñịnh số .........................................., ngày 

.... tháng .... năm ..... của .............................. V/v ............................................ cho: 
Ông (bà)/tổ chức: .......................................................................................................... 
Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt ñộng): ............................................................................... 
ðịa chỉ: .......................................................................................................................... 
Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết ñịnh thành lập hoặc ðKKD ............................... 
Cấp ngày ......................................... tại ........................................................................ 
Ông (bà)/tổ chức ......................................................................................................... 

ñã nhận/không nhận quyết ñịnh (hoặc vắng mặt) .................................................................... 
Việc chuyển giao kết thúc vào lúc ........ giờ .......... cùng ngày. 
Biên bản ñược lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản ñược giao 

cho ông (bà)/tổ chức ............................................................................. 
Biên bản này gồm ...... trang, ñược cá nhân, ñại diện tổ chức nhận quyết ñịnh, người 

chứng kiến, người lập biên bản ký xác nhận vào từng trang. 
 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TỔ CHỨC CHUYỂN GIAO 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
CÁ NHÂN/TỔ CHỨC  
NHẬN QUYẾT ðỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
(Nếu không ký phải ghi rõ lý do) 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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ðẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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MS 02 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

.............................. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
BIÊN BẢN 

Niêm yết quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính 
(Quyết ñịnh áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả  

do vi phạm hành chính gây ra) 
 
 
 Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 134/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002; 

Hôm nay, hồi .... giờ .... ngày ... tháng ... năm ..... tại trụ sở UBND .................... 
 Chúng tôi gồm: 
 1. ........................................................ Chức vụ: ........................................................... 
 2. ........................................................ Chức vụ: ........................................................... 
 ........................................................................................................................................ 
 Với sự chứng kiến của: 
 1. ...................................................... Nghề nghiệp: ...................................................... 

ðịa chỉ thường trú: ........................................................................................................ 
Giấy chứng minh nhân dân số: ..................................................................................... 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ................................................................ 

 2. ...................................................... Nghề nghiệp: ...................................................... 
ðịa chỉ thường trú: ........................................................................................................ 
Giấy chứng minh nhân dân số: ..................................................................................... 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ................................................................ 
Tiến hành niêm yết công khai Quyết ñịnh số ......................................, ngày ....... 

tháng .... năm ..... của .......................................... V/v xử phạt vi phạm hành chính hoặc 
quyết ñịnh áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra. 

ðối tượng vi phạm: ....................................................................................................... 
ðịa chỉ: .......................................................................................................................... 
Việc niêm yết kết thúc vào lúc ........ giờ .......... cùng ngày. 
Biên bản này gồm ...... trang, ñược tất cả mọi người có mặt cùng ký tên. 

 
NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
NGƯỜI NIÊM YẾT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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MS 03 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

.............................. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
BIÊN BẢN 

Kiểm tra việc thực hiện quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính 
(Quyết ñịnh áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả  

do vi phạm hành chính gây ra) 
 
 
 Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 134/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002; 

Hôm nay, hồi .... giờ ..... ngày ..... tháng .... năm ...... tại ..................................... ......... 
 Chúng tôi gồm: 
 1. ........................................................ Chức vụ: ....................................... .................... 
 2. ........................................................ Chức vụ: ........................................ ................... 
 .............................................................................................................................. .......... 
 Với sự chứng kiến của: 
 1. ...................................................... Nghề nghiệp: ....................................... ............... 

ðịa chỉ thường trú: ......................................................................................... ............... 
Giấy chứng minh nhân dân số: ..................................................................... ................. 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ................................................... .............. 

 2. ...................................................... Nghề nghiệp: ........................................ .............. 
ðịa chỉ thường trú: .......................................................................................... .............. 
Giấy chứng minh nhân dân số: ..................................................................... ................. 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ............................................... .................. 
Tiến hành lập biên bản kiểm tra việc thực hiện quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành 

chính (hoặc quyết ñịnh áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra) 
của: 

Ông (bà)/tổ chức: ....................................................................................... .................. 
Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt ñộng): ............................................................. ................. 
ðịa chỉ: ....................................................................................................... ................. 
Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết ñịnh thành lập hoặc ðKKD .................. ............. 
Cấp ngày ......................................... tại .......................................................... ............... 
ðã quá thời hạn tự nguyện thi hành quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính (hoặc 

quyết ñịnh áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra) số: 
................ ngày .... tháng .... năm ...... của UBND ..................................... nhưng ông (bà)/tổ 
chức: ........................................................ vẫn không tự nguyện thi hành. Cụ thể hiện trường 
như sau: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................. 
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Biên bản ñược lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản ñược giao 
cho ông (bà)/tổ chức ................................................................................................ 

Biên bản này gồm ...... trang, ñược cá nhân, ñại diện tổ chức vi phạm hành chính, 
người chứng kiến, người lập biên bản ký xác nhận vào từng trang. 

Sau khi ñọc lại biên bản, những người có mặt ñồng ý về nội dung biên bản, không có 
ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau: 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): .............................................................................. 
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
 Biên bản này ñược lập ñể làm cơ sở cho việc ra quyết ñịnh cưỡng chế thi hành. 
 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TỔ CHỨC CHUYỂN GIAO 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC VI PHẠM 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Nếu không ký phải ghi rõ lý do) 
 
 
 
 
 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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MS 04 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

.............................. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
BIÊN BẢN 

Niêm yết văn bản về chủ trương thu hồi ñất  
hoặc văn bản chấp thuận ñịa ñiểm ñầu tư 

 
 
 Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 
hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 
ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, 
trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu 
nại về ñất ñai; 

Hôm nay, hồi ...... giờ .......... ngày ....... tháng ..... năm ......... tại trụ sở UBND/ðiểm 
sinh hoạt khu dân cư nơi có ñất bị thu hồi ................................................ 
 Chúng tôi gồm: 
 1. ........................................................ Chức vụ: ............................... ............................ 
 2. ........................................................ Chức vụ: ....................................... .................... 
 ................................................................................................................... ..................... 
 Với sự chứng kiến của: 
 1. ...................................................... Nghề nghiệp: ............................... ....................... 

ðịa chỉ thường trú: ...................................................................................... .................. 
Giấy chứng minh nhân dân số: ............................................................. ......................... 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ........................................... ...................... 

 2. ...................................................... Nghề nghiệp: ............................. ......................... 
ðịa chỉ thường trú: ............................................................................... ......................... 
Giấy chứng minh nhân dân số: ..................................................................... ................. 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: .............................................. ................... 
Tiến hành niêm yết công khai (tên loại văn bản) số ......................................, ngày 

....... tháng .... năm ..... của .............................................. V/v ................................ 
Việc niêm yết kết thúc vào lúc ........ giờ .......... cùng ngày. 
Biên bản này gồm ...... trang, ñược tất cả mọi người có mặt cùng ký tên. 

 
NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
NGƯỜI NIÊM YẾT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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MS 05 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

.............................. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
BIÊN BẢN 

Chuyển giao quyết ñịnh thu hồi ñất 
 
 
 Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 
hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 
ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, 
trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu 
nại về ñất ñai; 

Hôm nay, hồi .... giờ .... ngày .... tháng .... năm ...... tại ...................... .......................... 
 Chúng tôi gồm: 
 1. ........................................................ Chức vụ: ................................... ........................ 
 2. ........................................................ Chức vụ: .................................... ....................... 
 .................................................................................................................. ...................... 
 Với sự chứng kiến của: 
 1. ...................................................... Nghề nghiệp: ............................. ......................... 

ðịa chỉ thường trú: ..................................................................................... ................... 
Giấy chứng minh nhân dân số: .................................................................... .................. 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: .............................................. .................. 

 2. ...................................................... Nghề nghiệp: ................................... ................... 
ðịa chỉ thường trú: ..................................................................................... ................... 
Giấy chứng minh nhân dân số: .................................................................. .................... 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: .............................................. ................... 
Tiến hành lập biên bản chuyển giao Quyết ñịnh số .................. ngày .... tháng .... năm 

....... V/v thu hồi ñất .................................................................................... cho: 
ðối tượng bị thu hồi ñất: ông (bà) ............................................................... .................. 
ðịa chỉ: ......................................................................................................... ................. 
Giấy chứng minh nhân dân số: ...................................................................... ................ 
Cấp ngày ......................................... tại ........................................................ ................. 
Ông (bà): ................................................. ñã nhận quyết ñịnh (hoặc không nhận quyết 

ñịnh) ....................................................................................................................... 
Việc chuyển giao kết thúc vào lúc .... giờ .... cùng ngày. 
Biên bản ñược lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản ñược giao 

cho ông (bà) ............................................................................................................. 
Biên bản này gồm ...... trang, ñược ñối tượng nhận chuyển giao quyết ñịnh, người 

chứng kiến, người lập biên bản ký xác nhận. 
 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TỔ CHỨC CHUYỂN GIAO 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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ðỐI TƯỢNG NHẬN CHUYỂN GIAO 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Nếu không ký phải ghi rõ lý do) 
 
 
 
 
 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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MS 06 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

.............................. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
BIÊN BẢN 

Niêm yết quyết ñịnh thu hồi ñất 
(bao gồm quyết ñịnh thu hồi ñất tổng thể và quyết ñịnh thu hồi ñất của cá nhân) 

 
 
 Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 
hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 
ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, 
trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu 
nại về ñất ñai; 

Hôm nay, hồi ..... giờ ..... ngày .... tháng ... năm ....... tại trụ sở UBND  ..... .................. 
 Chúng tôi gồm: 
 1. ........................................................ Chức vụ: ...................................... ..................... 
 2. ........................................................ Chức vụ: ................................... ........................ 
 ..................................................................................................................... ................... 
 Với sự chứng kiến của: 
 1. ...................................................... Nghề nghiệp: ................................... ................... 

ðịa chỉ thường trú: ...................................................................................... .................. 
Giấy chứng minh nhân dân số: .................................................. .................................... 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ...................................... ........................... 

 2. ...................................................... Nghề nghiệp: ........................... ........................... 
ðịa chỉ thường trú: ............................................................................ ............................ 
Giấy chứng minh nhân dân số: .......................................................... ............................ 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ..................................... ............................ 
Tiến hành niêm yết công khai Quyết ñịnh số ......................................, ngày ....... 

tháng .... năm ..... của ..................................... V/v thu hồi ñất ....................... .................. 
Việc niêm yết kết thúc vào lúc ........ giờ .......... cùng ngày. 
Biên bản này gồm ...... trang, ñược tất cả mọi người có mặt cùng ký tên. 

 
NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
NGƯỜI NIÊM YẾT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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MS 07 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

.............................. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
BIÊN BẢN 

Niêm yết phương án cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư ñể lấy ý kiến góp ý 
 
 
 Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 
hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 
ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, 
trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu 
nại về ñất ñai; 

Hôm nay, hồi .... giờ .... ngày ... tháng ... năm ...... tại trụ sở UBND  ......../ðiểm sinh 
hoạt khu dân cư có ñất bị thu hồi. 
 Chúng tôi gồm: 
 1. ........................................................ Chức vụ: ............................ ............................... 
 2. ........................................................ Chức vụ: ............................ ............................... 
 ........................................................................................................ ............................... 
 Với sự chứng kiến của: 
 1. ...................................................... Nghề nghiệp: ............................ ......................... 

ðịa chỉ thường trú: .................................................................................. ..................... 
Giấy chứng minh nhân dân số: ..................................................... ................................. 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ..................................................... ............ 

 2. ...................................................... Nghề nghiệp: ....................................... ............... 
ðịa chỉ thường trú: ........................................................................................ ................ 
Giấy chứng minh nhân dân số: ................................................................ ...................... 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ............................................ ..................... 
ðại diện những người có ñất bị thu hồi: 
1. ...................................................... Nghề nghiệp: ................................. ..................... 
ðịa chỉ thường trú: ..................................................................................... ................... 
Giấy chứng minh nhân dân số: .................................................................... .................. 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ................................................ ................. 

 2. ...................................................... Nghề nghiệp: ..................................... ................. 
ðịa chỉ thường trú: ....................................................................................... ................. 
Giấy chứng minh nhân dân số: ................................................................ ...................... 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ........................................... ...................... 
Tiến hành niêm yết công khai phương án ............................................................ ñể 

các ñối tượng bị thu hồi ñất và những người có liên quan tham gia ý kiến. 
Việc niêm yết kết thúc vào lúc ........ giờ .......... cùng ngày. 
Biên bản này gồm ...... trang, ñược tất cả mọi người có mặt cùng ký tên. 

 
NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
NGƯỜI NIÊM YẾT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 

ðẠI DIỆN NHỮNG NGƯỜI CÓ ðẤT 
BỊ THU HỒI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðẠI DIỆN UBMTTQ XÃ, PHƯỜNG 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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MS 08 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

.............................. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
BIÊN BẢN 

Niêm yết quyết ñịnh phê duyệt kèm phương án cụ thể về bồi thường,  
hỗ trợ, tái ñịnh cư 

 
 
 Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 
hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 
ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, 
trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu 
nại về ñất ñai; 

Hôm nay, hồi .... giờ .... ngày .... tháng ... năm .... tại trụ sở UBND ........../ðiểm sinh 
hoạt khu dân cư nơi có ñất bị thu hồi. 
 Chúng tôi gồm: 
 1. ........................................................ Chức vụ: ............................ ............................... 
 2. ........................................................ Chức vụ: ......................... .................................. 
 .............................................................................................................. .......................... 
 Với sự chứng kiến của: 
 1. ...................................................... Nghề nghiệp: ........................... ........................... 

ðịa chỉ thường trú: ............................................................................... ......................... 
Giấy chứng minh nhân dân số: .................................................................. .................... 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ............................................. .................... 

 2. ...................................................... Nghề nghiệp: ................................. ..................... 
ðịa chỉ thường trú: ................................................................................... ..................... 
Giấy chứng minh nhân dân số: ............................................................. ......................... 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ......................................... ........................ 
Tiến hành niêm yết công khai Quyết ñịnh số ............., ngày .... tháng .... năm .... của 

....................... V/v phê duyệt phương án ............................ (kèm theo phương án). 
Việc niêm yết kết thúc vào lúc ........ giờ .......... cùng ngày. 
Biên bản này gồm ...... trang, ñược tất cả mọi người có mặt cùng ký tên. 

 
NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
NGƯỜI NIÊM YẾT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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MS 09 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

.............................. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
BIÊN BẢN 

Chuyển giao quyết ñịnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 
 
 
 Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 
hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 
ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, 
trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu 
nại về ñất ñai; 

Hôm nay, hồi .... giờ .... ngày ..... tháng .... năm ...... tại .................... ........................... 
 Chúng tôi gồm: 
 1. ........................................................ Chức vụ: .................................. ......................... 
 2. ........................................................ Chức vụ: ................................. ......................... 
 ............................................................................................................ ............................ 
 Với sự chứng kiến của: 
 1. ...................................................... Nghề nghiệp: .......................... ............................ 

ðịa chỉ thường trú: ............................................................................. 
............................ 

Giấy chứng minh nhân dân số: ........................................................................ .............. 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ................................................. ................ 

 2. ...................................................... Nghề nghiệp: ..................................... ................. 
ðịa chỉ thường trú: ...................................................................................... .................. 
Giấy chứng minh nhân dân số: ................................................................... ................... 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ............................................. .................... 
Tiến hành lập biên bản chuyển giao Quyết ñịnh số ....... ngày ... tháng ... năm ... V/v 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái  ñịnh cư ................................... cho: 
ðối tượng bị thu hồi ñất: ông (bà) ............................................................ ..................... 
ðịa chỉ: ......................................................................................................... ................. 
Giấy chứng minh nhân dân số: .................................................................... .................. 
Cấp ngày ......................................... tại ..................................................... .................... 
Ông (bà): ................................................. ñã nhận quyết ñịnh (hoặc không nhận quyết 

ñịnh) ....................................................................................................................... 
Việc chuyển giao kết thúc vào lúc .... giờ .... cùng ngày. 
Biên bản ñược lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản ñược giao 

cho ông (bà) ............................................................................................................. 
Biên bản này gồm ...... trang, ñược ñối tượng nhận chuyển giao quyết ñịnh, người 

chứng kiến, người lập biên bản ký xác nhận. 
 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TỔ CHỨC CHUYỂN GIAO 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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ðỐI TƯỢNG NHẬN CHUYỂN GIAO 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Nếu không ký phải ghi rõ lý do) 
 
 
 
 
 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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MS 10 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

.............................. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
BIÊN BẢN 

Bàn giao nhà ở hoặc ñất ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,  
quyền sở hữu ñất ở 

 
 
 Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 
hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 
ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, 
trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu 
nại về ñất ñai; 

Hôm nay, hồi .... giờ .... ngày .... tháng ... năm ...... tại .................................... ............. 
 Chúng tôi gồm: 
 1. ........................................................ Chức vụ: ............................................ ............... 
 2. ........................................................ Chức vụ: .......................................... ................. 
 ..................................................................................................................... ................... 
 Với sự chứng kiến của: 
 1. ...................................................... Nghề nghiệp: .................................... .................. 

ðịa chỉ thường trú: ....................................................................................... ................. 
Giấy chứng minh nhân dân số: ......................................................................... ............. 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: .................................................... ............. 

 2. ...................................................... Nghề nghiệp: ....................................... ............... 
ðịa chỉ thường trú: .......................................................................................... .............. 
Giấy chứng minh nhân dân số: ....................................................................... ............... 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: .................................................. ............... 
Tiến hành lập biên bản bàn giao nhà ở hoặc ñất ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở, quyền sử dụng ñất ở cho người có ñất bị thu hồi: 
Ông (bà): .................................................................................................... ................... 
Nghề nghiệp: .................................................................................................. ............... 
ðịa chỉ: ........................................................................................................ .................. 
Giấy chứng minh nhân dân số: ..................................................................... ................. 
Cấp ngày ......................................... tại ........................................................ ................. 
Nội dung bàn giao: 
.........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................... 
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Ông (bà): ................................................. ñã nhận nhà ở hoặc ñất ở và Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu ñất ở. 

Việc chuyển giao kết thúc vào lúc .... giờ .... cùng ngày. 
Biên bản ñược lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản ñược giao 

cho ông (bà) ............................................................................................................. 
Biên bản này gồm ...... trang, ñược những người có mặt ký xác nhận vào từng trang. 

 
NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
ðẠI DIỆN BÊN BÀN GIAO 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 
 

BÊN NHẬN BÀN GIAO 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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MS 11 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

.............................. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
BIÊN BẢN 

Thỏa thuận về việc giao nhận nhà ở, ñất ở sau khi giải phóng mặt bằng 
 
 
 Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 
hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 
ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, 
trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu 
nại về ñất ñai; 

Hôm nay, hồi .... giờ ..... ngày ..... tháng .... năm ...... tại ........................... ................... 
 Chúng tôi gồm: 
 1. ........................................................ Chức vụ: ....................................... .................... 
 2. ........................................................ Chức vụ: ....................................... .................... 
 ...................................................................................................................... .................. 
 Với sự chứng kiến của: 
 1. ...................................................... Nghề nghiệp: .................................... .................. 

ðịa chỉ thường trú: ...................................................................................... .................. 
Giấy chứng minh nhân dân số: ................................................................... ................... 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ................................................... .............. 

 2. ...................................................... Nghề nghiệp: .................................... .................. 
ðịa chỉ thường trú: ......................................................................................... ............... 
Giấy chứng minh nhân dân số: ............................................................... ....................... 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ...................................... ........................... 
Cùng với: 
Ông (bà) ...................................................................................................... .................. 
Nghề nghiệp: ..................................................................................................... ............ 
ðịa chỉ: ...................................................................................................... .................... 
Giấy chứng minh nhân dân số: ................................................................. ..................... 
Cấp ngày ......................................... tại ............................................... .......................... 
Tiến hành lập biên bản thỏa thuận về việc giao nhận nhà ở, ñất ở sau khi giải phóng 

mặt bằng bàn giao cho chủ ñầu tư. 
Nội dung: 
.........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................... 
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(Ghi rõ thời gian cụ thể sẽ tiến hành bàn giao) 
Biên bản kết thúc vào lúc .... giờ .... cùng ngày, ñược lập thành 02 bản có nội dung và 

giá trị như nhau. Một bản ñược giao cho ông (bà) ............................................ 
Biên bản này gồm ...... trang, ñược những người có mặt ký xác nhận vào từng trang. 

 
NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
BÊN THỎA THUẬN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 
 

BÊN NHẬN THỎA THUẬN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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MS 12 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

.............................. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
BIÊN BẢN 

Kiểm tra việc chấp hành quyết ñịnh thu hồi ñất 
 
 
 Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 
hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 
ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, 
trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu 
nại về ñất ñai; 

Hôm nay, hồi .... giờ .... ngày .... tháng .... năm ...... tại .................... ............................ 
 Chúng tôi gồm: 
 1. ........................................................ Chức vụ: ............................... ............................ 
 2. ........................................................ Chức vụ: .............................. ............................. 
 ............................................................................................................ ............................ 
 Với sự chứng kiến của: 
 1. ...................................................... Nghề nghiệp: ............................ .......................... 

ðịa chỉ thường trú: ............................................................................... ......................... 
Giấy chứng minh nhân dân số: ........................................................ .............................. 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: .......................................... ....................... 

 2. ...................................................... Nghề nghiệp: ................................ ...................... 
ðịa chỉ thường trú: ................................................................................. ....................... 
Giấy chứng minh nhân dân số: ................................................................ ...................... 
Ngày cấp ......................................; Nơi cấp: ........................................... ...................... 
Tiến hành lập biên bản kiểm tra việc chấp hành Quyết ñịnh số: .................. ngày .... 

tháng .... năm ....... của .................................... v/v thu hồi ñất ................... ................ 
ðối tượng thu hồi ñất ông (bà): .......................................................... ........................... 
Nghề nghiệp: ..................................................................................... ............................ 
ðịa chỉ: .............................................................................................. ............................ 
Giấy chứng minh nhân dân số: .......................................................... ............................ 
Cấp ngày ......................................... tại ............................................. ............................ 
ðã quá thời hạn phải bàn giao ñất theo quy ñịnh nhưng ông (bà) ..................... không 

bàn giao ñất cho Hội ñồng ñền bù và giải phóng mặt bằng thành phố Tuy Hòa. Cụ thể hiện 
trường như sau: 

.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.............................................................................. 
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Biên bản ñược lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản ñược giao 
cho ông (bà) ............................................................................................................. 

Biên bản này gồm ...... trang, ñược ñối tượng bị thu hồi ñất, người chứng kiến, người 
lập biên bản ký xác nhận vào từng trang. 

Sau khi ñọc lại biên bản, những người có mặt ñồng ý về nội dung biên bản, không có 
ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau: 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) ............................................................................... 
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 

Biên bản này ñược lập ñể làm cơ sở cho việc ra quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất. 
 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TỔ CHỨC CHUYỂN GIAO 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 

ðỐI TƯỢNG BỊ THU HỒI ðẤT 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Nếu không ký phải ghi rõ lý do) 
 
 
 
 
 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


